GIẢI BÀI 1 TRANG 39 SÁCH GIÁO KHOA HÓA LỚP 9
Đề bài

Có những loại phân bón hóa học: (NH₄)₂SO₄, Ca₃(PO₄)₂, Ca(H₂PO₄)₂, (NH₄)₂HPO₄, KNO₃.

a) Hãy cho biết tên hóa học của những phân bón nói trên.

b) Hãy sắp xếp những phân bón này thành 2 nhóm phân bón đơn và phân bón kép.

c) Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép NPK?

Hướng dẫn giải

a) Đọc tên = tên cation + tên gốc anion

b) phân bón đơn: là phân bón chỉ chứa 1 nguyên tố dinh dưỡng

· Phân đạm: chỉ chứa nguyên tố N

· phân lân: chỉ chứa nguyên tố P

· phân kali: chỉ chứa nguyên tố K

· phân bón kép: là loại phân chứa từ 2 nguyên tố dinh dưỡng trở lên

c) Ta trộn phân phân bón đơn chứa nguyên tố N, P, K theo một tỉ lệ nhất định.

Đáp án bài 1 trang 39 sgk hóa lớp 9

a) KCl: kali clorua

NH4NO3: amoni nitrat

NH4Cl:  amoni clorua

(NH4)2SO4: amoni sunfat

Ca3(PO4)2:  canxi photphat

Ca(H2PO4)2: canxi đihidrophotphat

(NH4)2HPO4: điamoni đidrophotphat

KNO​3: kali nitrat

b)

-Nhóm phân bón dạng đơn

· phân đạm: NH4NO3 ,NH4Cl, (NH4)2SO4
· phân lân: Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2
· phân kali: KCl

- Nhóm phân bón dạng kép: (NH4)2HPO4 ,KNO​3
c) Để có phân bón kép NPK ta trộn các phân bón NH4NO3 , (NH4)2HPO4 và KCl theo một tỉ lệ nhất định
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